
01 10A1 Huỳnh Nhật Trí
14/12/2007

Nam 0938554799 0903378246 0983378246

02 10A1 Phạm Nguyễn Thành Vinh
13/10/2007

Nam 0852050848 0918449869 0903712310

03 10A1 Trịnh Trấn Vinh
25/10/2007

Nam 0879752864 0909599363 0902319318

04 10A1 Đinh Ngọc Trần Vũ
21/08/2007

Nam 0915460788 0918629628 0915460787

05 10A1 Lê Trọng Nhân
21/03/2007

Nam 0938761641 0908226967 0906608824

06 10A1 Đỗ Đình Phong
14/07/2007

Nam 0913988920 0938766569

07 10A1 Nguyễn Minh Quang
28/02/2007

Nam 0989220270 0902669569 0918264421

08 10A1 Võ Thành Sang
18/05/2007

Nam 0938900674 0903784185 0903731657

09 11A1 Phạm Dương Khải Anh
30/12/2006

Nam 0933333855 0974680610 0508568677

10 11A1 Nguyễn Gia Bảo
16/11/2006

Nam 0888313996 0919313996 0919313996

11 11A1 Bùi Huy Hoàng
05/10/2006

Nam 0909128509 0903452875 0903452875

12 11A1 Đặng Ngọc Bảo Long
15/03/2006

Nam 0768025663 0903910889 0903910889

13 11A1 Nguyễn Long Nguyên
30/01/2006

Nam 0888267880 0908022646 0908022646

14 11A1 Đặng Hồng Phúc
14/03/2006

Nam 0903804163 0903804163 0903804163

15 11A1 Đinh Trọng Tín
19/11/2006

Nam 0375470273 0903125712 0903125712

16 11A1 Nguyễn Thân Vương
20/03/2006

Nam 0934050085 0907611626

17 11A1 Lê Minh Ngọc
13/02/2006

Nữ 0528169428 0902588358 0902588358

18 11A1 Nguyễn Phương Hồng Ngọc
15/04/2006

Nữ 0327454946 0903884144 0903884144

19 11A1 Lâm Hồng Anh Thư
02/04/2006

Nữ 0979923202 0983388597 0983388597

20 11A1 Vũ Đặng Bảo Trân
14/09/2006

Nữ 0704699081 0919839770 0919839770

XE 01 
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

GV: Cô Phạm Nguyễn Quỳnh Thư - 0903.982.187

1. Khách sạn Hoàng Việt 1

Địa chỉ: 22A Nguyễn Chí Thanh, P1, TP. Đà Lạt

2. Khách sạn Hoàng Việt 2

Địa chỉ: 28 Nguyễn Chí Thanh, P1, TP. Đà Lạt 

3. Khách sạn Hoàng Việt 3

Địa chỉ: 28 Nguyễn Chí Thanh, P1, TP. Đà Lạt 

Hướng Dẫn Viên: Đinh Quốc Khang - 0932.806.526

Tài xế: BSX:
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SĐT HS

1. Khách sạn Hoàng Việt 1

1. Khách sạn Hoàng Việt 3

1. Khách sạn Hoàng Việt 2

101

LỚP
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21 10A1 Võ Quang Đức Anh
22/09/2007

Nam 0919393921 0913718088 0911413435 501A
Ghép cùng 03 bạn 

xe 02

22 10A1 Lê Minh Huy
23/12/2007

Nam 0932828160 0913728208 0903607172

23 10A1 Nguyễn Lê Gia Hưng
16/01/2007

Nam 0938160107 0903103345 0903966886

24 10A1 Trần Lê Kha
06/11/2007

Nam 0989018033 0949533533 0933933339

25 10A1 Nguyễn Quốc Lâm Khang
22/01/2007

Nam 0899311331 0903983398 0902994669

26 10A1 Nguyễn Hoàng Long
04/09/2007

Nam 0392005636 0903946161 0916968766

27 10A1 Nguyễn Trí Luân
28/04/2007

Nam 0907000621 0983060502 0989504032

28 10A1 Phan Ngọc Trâm Anh
11/06/2007

Nữ 0772667461 0989041525 0918141263

29 10A1 Trịnh Linh Đan
28/02/2007

Nữ 0903419728 0903419728 0908299922

30 10A1 Ngô Lâm Thụy Khuê
24/11/2007

Nữ 0899360914 0908348477 0908323888

31 11A1 Huỳnh Như Bảo Châu
10/06/2006

Nữ 0938988052 0909751499 0909751499

32 10A1 Đào Vũ Bảo Ngọc
25/04/2007

Nữ 0915387776 0916585809 0918585809

33 10A1 Phan Như Quỳnh
08/07/2007

Nữ 0333976138 0903645419 0903338651

34 10A1 Huỳnh Ngọc Minh Thư
11/09/2007

Nữ 0835511907 0982357212 0917796068

35 10A1 Võ Thị Phương Trang
25/05/2007

Nữ 0971101635 0913778801 0903987325

36 11A1 Đặng Quỳnh Giang 15/01/2006 Nữ 0942168921 0903960524 0903960524

Khoảng 14h ngày 

27/12 đi MB lên Đà 

Lạt.

37 11A1 Bùi Gia Hân
24/02/2006

Nữ 0899325217 0933805817 0933805817

38 11A1 Hồng Thúy Hân
19/07/2006

Nữ 0869393805 0988279068 0988279068

39 11A1 Nguyễn Hoàn Mỹ Khánh
12/02/2006

Nữ 0869339968 0869339968 0869339968

40 11A1 Nguyễn Hoàng Mai
26/12/2006

Nữ 0902865797 0912119900 0912119900

41 11A1 Trương Bảo Nghi
14/09/2006

Nữ 0834770970 0918051061 0918051061

Tổng cộng: 42 khách (01 GV - 41 HS) 
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